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PHỤ LỤC 1:

PHƯƠNG ÁN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ 2019

1. Đại lộ Lê Lợi (kéo dài): Từ đường Nguyễn Trãi đến ngã ba giao cắt giữa Quốc lộ 47 và phố Cao Sơn, dài 1.570 m, rộng 43m.

2. Đại lộ Võ Nguyên Giáp: Từ Tỉnh lộ 511 đến Quốc lộ 1A cũ, dài 7.500m, rộng 50m.

3. Đại lộ Phạm Thị Ngọc Trần (Nguyễn Duy Hiệu-HĐTV): Từ Đại lộ Lê Lợi đến đường Lê Lai, dài 1.020m, rộng 42m.

4. Đại lộ Hoàng Sa: Từ cầu Hàm Rồng đến đường Bạch Đằng, dài 4.670m, rộng 67m.

5. Đại lộ Trường Sa: Từ đường Bạch Đằng đến thành phố Sầm Sơn, dài 6.980m, rộng 67m.

6. Đại lộ Độc lập (Tây Đô 1-HĐTV): Từ đường Nguyễn Chí Thanh đến Quốc lộ 47 cải dịch, dài 4.800m, rộng 76m.

7. Đại lộ Tây Đô (Tây Đô 2-HĐTV): Từ Quốc lộ 45 đến Quốc lộ 1A (xã Quảng Thịnh), dài 9.660m, rộng 76m.

8. Đại lộ Ba mươi tháng Tư: Từ đường Nguyễn Trãi đến Quốc lộ 1A, dài 4.710m, rộng 34m.

9. Đại lộ Cách mạng tháng Tám: Từ Quốc lộ 1A đến Đường Lê Lai, dài 3.330m, rộng 34m.

10. Đại lộ Lạc Long Quân: Từ đường Lê Lai đến đường Quang Trung, dài 2.500m, rộng 39m.

11. Đại lộ Nguyễn Thiếp: Từ đường Quang Trung đến Thị trấn Rừng Thông, dài 5.220m, rộng 39m.

12. Đại lộ Âu Cơ: Từ đường CSEDP đến đường Lạc Long Quân, dài 2.500m, rộng 39m.

13. Đường Nguyễn Kim (Thiên Tôn-HĐTV): Từ đầu xã Hoằng Quang đến bắc cầu Nguyệt Viên, dài 1.620m, rộng 36m.

14. Đường Văn Tiến Dũng (Hùng Lĩnh-HĐTV): Từ đầu xã Hoằng Lý đến bắc cầu Hoằng Long, dài 3.300m, rộng 36m.

15. Đường Giải Phóng (Đa Ngọc-HĐTV): Từ nam cầu Quán Nam đến cuối xã Quảng Thịnh, dài 1.600m, rộng 36m.

16. Đường An Dương Vương: Từ đầu xã Quảng Tâm đến đường Lê Lai, dài 4.080m, rộng 42m.

17. Đường Hoàng Nghiêu: Từ đường ngã ba giao cắt QL47 và phố Cao Sơn đến hết địa phận xã Đông Tân, dài 2.020m, rộng 20.5m.

18. Đường Trường Xuân: Từ quốc lộ 47 (cổng chào thôn Tân Cộng) đến giáp với xã Đông Thịnh, xã Đông Xuân, dài 1.200m, rộng 42m.

19. Đường Nguyễn Hữu Thọ: Từ ngã ba Nhồi đến Quốc lộ 45 (cầu Voi), dài 4.350m, rộng 13m.

20. Đường Nguyễn Cơ Thạch: Từ Cầu Voi đến đầu xã Quảng Trạch (hết địa phận thành phố), dài 2.840m, rộng 25m.

21. Đường Hai mươi tháng hai (Nguyễn Đình Thuần-HĐTV): Từ hết địa phận phường Phú Sơn đến Thị trấn Rừng Thông, dài 1.180m, rộng 20m.

22. Đường Dương Xá: Từ đầu đường Đình Hương (cuối xã Đông Cương) đến Đê sông Mã (xã Thiệu Dương), dài 1.200m, rộng 10,5m.

23. Đường Tư Phố: Từ đường Dương Xá đến hết địa phận xã Thiệu Vân, dài 6.410m, rộng 7,5m.

24. Đường Nguyễn Đình Văn: Từ Quốc lộ 1A cũ (Nam cầu Tào Xuyên) đến hết địa phận xã Hoằng Anh, dài 2.050m, rộng 10,5m.

25. Đường Đào Duy Tùng: Từ Quốc lộ 47 đến đại lộ Võ Nguyên Giáp, dài 2.000m, rộng 10,5m.

26. Đường Hoàng Đạo: Từ đường Hoàng Nghiêu (quốc lộ 47) đến sông Nhà Lê, dài 2.040m, rộng 10,5m.

27. Phố Đặng Việt Châu: Từ đường Hoàng Nghiêu (quốc lộ 47) đến đường Hoàng Đạo, dài 850m, rộng 36m.

28. Phố Trần Bảo: Từ đường Nguyễn Trãi đến sông Nhà Lê, dài 850m, rộng 34m.

29. Phố Nguyễn Văn Huệ: Từ phố Hoàng Đạo đến đường ngang đô thị, dài 530m, rộng 7,5m.

30. Phố Lưu Đô: Từ phố Hoàng Đạo đến sông Nhà Lê, dài 895m, rộng 7,5m.

31. Phố Đặng Văn Hỷ: Từ phố Hoàng Đạo đến phố Nguyễn Văn Huệ, dài 540m, rộng 7,5m.

32. Phố Trịnh Ngọc Điệt: Từ phố Hoàng Đạo đến sông Nhà Lê, dài 895m, rộng 7,5m.

33. Phố Nguyễn Văn Hồ: Từ phố Hoàng Đạo đến phố Nguyễn Văn Huệ, dài 540m, rộng 7,5m.

34. Phố Ngô Đức: Từ phố Hoàng Đạo đến phố Nguyễn Văn Huệ, dài 540m, rộng 7,5m.

35. Phố Bùi Đạt: Từ Đường Hoàng Nghiêu đến đường ngang đô thị, dài 630m, rộng 10,5m.

36. Phố Lê Chủ: Từ phố Bùi Đạt đến sông Nhà Lê, dài 610m, rộng 7,5m.

37. Phố Nguyễn Văn Huyên: Từ đường Lê Phụng Hiểu đến đường Đào Tấn, dài 130m, rộng 7,5m.

38. Phố Võ Quyết: Từ đường Lê Phụng Hiểu đến đường Đào Tấn, dài 130m, rộng 7,5m.

39. Phố Minh Hiệu: Từ đường Hàn Thuyên đến đường Đào Tấn, dài 110m, rộng 7,5m.

40. Phố Nguyễn Đôn Tiết: Từ đường Triệu Quốc Đạt đến đường Phan Chu Trinh, dài 120m, rộng 7,5m.

41. Phố Lê Hữu Kiều: Từ đường Lê Hoàn, đối diện đường Trần Oanh đến đường Ngô Quyền, dài 260m, rộng 7,5m.

42. Phố Nguyễn Phúc Chu: Từ đường Lê Hoàn đến đường Trần Phú, dài 255m, rộng 10,5m.

43. Phố Trần Quốc Toản (nối dài): Từ đường Trần Quốc Toản đến đường Nguyễn Du, dài 160m, rộng 10,5m.

44. Phố Nguyễn Thái Bình: Từ phố Trần Quốc Toản (nối dài) đến phố Nguyễn Phúc Chu, dài 185m, rộng 7,5m.

45. Phố Nguyễn Trinh Cơ: Từ phố Trần Quốc Toản (nối dài) đến phố Nguyễn Phúc Chu, dài 120m, rộng 7,5m.

46. Phố Trần Hữu Duyệt: Từ đường Nguyễn Chí Thanh đến Quốc lộ 1A, dài 420m, rộng 10,5m.

47. Đường Hai mươi chín tháng bảy: Từ đường Nguyễn Chí Thanh đến Đường Trần Hưng Đạo, dài 1.350m, rộng 15m.

48. Phố Nguyễn Doãn Chấp: Từ đường Hai mươi chín tháng bảy đến Phố Nguyễn Văn Thân, dài 450m, rộng 7,5m.

49. Phố Đặng Thí: Từ Hội quán Hoa Viên đến MBQH 1474, dài 625m, rộng 7,5m.

50. Phố Nguyễn Đức Nhuận: Từ phố Ngô Đức Mậu đến Phố Nguyễn Văn Thân, dài 360m, rộng 7,5m.

51. Phố Nguyễn Hữu Khiếu: Từ đường Thành Thái nối dài đến đường Hai mươi chín tháng bảy, dài 450m, rộng 7,5m.

52. Phố Võ Nguyên Lượng: Từ phố Nguyễn Văn Thân đến đường Đường Hai mươi chín tháng bảy, dài 735m, rộng 7,5m.

53. Phố Ngô Đức Mậu: Từ Phố Trần Hữu Duyệt đến đường Nguyễn Doãn Chấp, dài 489m, rộng 7,5m.

54. Phố Thành Thái (nối dài): Từ Quốc lộ 1A đến Ngã tư đường Thành Thái - Đông Tác, dài 680m, rộng 10,5m.

55. Phố Nghiêm Quý Ngãi: Từ phố Nguyễn Đức Nhuận đến đường Nguyễn Doãn Chấp, dài 274m, rộng 7,5m.

56. Phố Hồ Viết Thắng: Từ phố Nguyễn Đức Nhuận đến đường Nguyễn Doãn Chấp, dài 274m, rộng 7,5m.

57. Phố Nguyễn Văn Thân: Từ phố Võ Nguyên Lượng đến phố Nam Sơn, dài 421m, rộng 7,5m.

58. Đường Lý Thiên Bảo: Từ đường Bà Triệu đến đường vành đai phía Tây, dài 2.000m, rộng 15m.

59. Đường Lý Nhân Tông (nối dài): nằm trên đường vành đai phía Tây, dài 810m, rộng 10,5m.

60. Đường Đào Cam Mộc: Từ đường vành đai phía Tây đến Khu dân cư đường Phú Thọ 3, dài 1.700m, rộng 10,5m.

61. Đường Đô Dương: Từ đường vành đai phía Tây đến đường Lý Nhân Tông, dài 1.950m, rộng 10,5m.

62.  Đường Lý Quốc Sư: Từ đường vành đai phía Tây đến Khu dân cư, dài 1,500m, rộng 10,5m.

63. Đường Tiến Lực: Từ đường Lý Nhân Tông đến hết Khu Công nghiệp, dài 960m, rộng 10,5m.

64. Đường Vạn Tiến: Từ đường Lý Nhân Tông đến hết Khu Công nghiệp, dài 960m, rộng 10,5m.

65. Đường Quang Vinh: Từ khu dân cư đến hết Khu Công nghiệp, dài 700m, rộng 10,5m.

66. Đường Thành Công: Từ khu dân cư đến hết Khu Công nghiệp, dài 700m, rộng 10,5m.

67. Đường Thắng Lợi: Từ khu dân cư đến hết Khu Công nghiệp, dài 700m, rộng 10,5m.

68. Đường Mồng ba tháng hai: Từ khu đô thị Winhome đến đại lộ Nguyễn Hoàng, dài 1,350m, rộng 36m.

69. Đường Hai mươi lăm tháng sáu: Từ đại lộ Nguyễn Hoàng đến đại lộ Hùng Vương, dài 1,900m, rộng 36m.

70. Phố Tố Hữu: Từ đại lộ Nam sông Mã đến đường Đồng Lễ, dài 610m, rộng 24m.

71. Đường Phạm Văn Đồng: Từ đại lộ Nam sông Mã đến đường Hùng Vương, dài 1,100m, rộng 36m.

72. Đường Võ Chí Công: Từ đại lộ Nam sông Mã đến đường Hùng Vương, dài 2,110m, rộng 7,5m.

73. Phố Lê Vãn (nối dài): Từ đường Nguyễn Huy Tự đến đại lộ Đông Tây, dài 500m, rộng 10,5m.

74. Phố Trịnh Tùng: Từ đường Nguyễn Huy Tự đến hết MBQH 790, dài 898m, rộng 10,5m.

75. Đường Trịnh Kiểm: Từ đường Nguyễn Huy Tự đến hết MBQH 790, dài 1,030m, rộng 10,5m.

76. Phố Ngô Thì Nhậm: Từ đường Trịnh Tùng đến đường Ngô Thị Nhậm, dài 254m, rộng 7,5m.

77. Phố Thôi Hữu: Từ đường Trịnh Kiểm đến đường Thôi Hữu, dài 432m, rộng 7,5m.

78. Phố Trịnh Doanh: Từ Sông Nhà Lê đến đường Trịnh Khả, dài 680m, rộng 7,5m.

79. Phố Trịnh Cương: Từ Sông Nhà Lê đến đường Trịnh Khả, dài 680m, rộng 7,5m.

80. Phố Trịnh Căn: Từ đường Trịnh Kiểm đến đường Âu Cơ, dài 505m, rộng 7,5m.

81. Phố Trịnh Tạc: Từ đường Trịnh Kiểm đến đường Âu Cơ, dài 358m, rộng 7,5m.

82.  Phố Trịnh  Tráng: Từ đường Trịnh Kiểm đến đường Âu Cơ, dài 505m, rộng 7,5m.

83. Đường Nguyễn Công Trứ: Từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Âu Cơ, dài 450m, rộng 10,5m.

84. Phố Lê Phụ: Từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Lương Đắc Bằng, dài 281m, rộng 7,5m.

85. Phố Nguyễn Hữu Liêu: Từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Lương Đắc Bằng, dài 281m, rộng 7,5m.

86. Phố Hoàng Đình Ái: Từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường đến đường CSEDP, dài 670 m, rộng 10,5m.

87. Phố Lê Ngân: Từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Lê Trang Tông (giữa MB 90-122), dài 720m, rộng 24m.

88. Phố Lê Trang Tông: Từ Đông Cầu qua sông nhà Lê đến phố Nguyễn Đình Giản, dài 561m, rộng 7,5m.

89.  Phố Nguyễn Đình Giản: Từ phố Hoàng Đình Ái đến đường Âu Cơ, dài 431m, rộng 7,5m.

90. Phố Bùi Bị: Từ đường Nguyễn Công Trứ nối dài đến phố Nguyễn Đình Giản, dài 460m, rộng 10,5m.

91.  Đường Lê Cảo: Từ phố Lê Phụ đến đường Âu Cơ, dài 1,140m, rộng 7,5m.

92. Phố Đinh Bồ: Từ đường Lê Dụ Tông đến đường Phạm Cuống, dài 520m, rộng 7,5m.

93.  Phố Phạm Cuống: Từ đường CSEDP đến đường Lê Dụ Tông, dài 574m, rộng 7,5m.

94. Phố Lê Thiếu Dĩnh: Từ đường Lê Hiến Tông đến đường Lương Hữu Khánh, dài 450m, rộng 7,5m.

95.  Phố Nguyễn Công Duẩn: Từ đường Lê Hiến Tông đến đường Lương Hữu Khánh, dài 450m, rộng 7,5m.

96.  Phố Phạm Đốc: Từ đường Lê Hiến Tông đến đường Lương Hữu Khánh, dài 450m, rộng 7,5m.

97.  Phố Lê Lâm: Từ đường Lê Hiến Tông đến đường Lương Hữu Khánh, dài 450m, rộng 7,5m.

98. Phố Lê Duy Mật: Từ đường Lê Hiến Tông đến đường Lương Hữu Khánh, dài 450m, rộng 7,5m.

99.  Phố Phạm Đức Kỳ: Từ đường CSEDP đến đường Lương Hữu Khánh, dài 730m, rộng 7,5m.

100. Phố Lê Trung Giang: Từ đường CSEDP đến đường Quang Trung, dài 707m, rộng 7,5m.

101. Đường Lê Dụ Tông: Từ đại lộ Đông Tây đến đường CSEDP, dài 1,730m, rộng 10,5m.

102.  Phố Nguyễn Nhữ Lãm: Từ đại lộ Đông Tây đến phố Phạm Đức Kỳ, dài 760m, rộng 10,5m.

103. Đường Lê Hiến Tông: Từ đại lộ Đông Tây đến đường Quang Trung, dài 1,600m, rộng 10,5m.

104. Phố Phạm Công Trứ: Từ phố Lê Trung Giang đến đường Quang Trung, dài 667m, rộng 7,5m.

105.  Phố Nguyễn Thị Anh: Từ phố Lê Trung Giang đến đường Quang Trung, dài 667m, rộng 7,5m.

106. Phố Thiều Thốn: Từ đường Trần Hưng Đạo đến Phố Hoàng Đạo Thành, dài 550m, rộng 10,5m.

107. Phố Đào Tiêu: Từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Chu Nguyên Lương, dài 650m, rộng 10,5m.

108.  Phố Lê Phụ Trần: Từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Duy Tân, dài 550m, rộng 10,5m.

109. Phố Nguyễn Văn Bích: Từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Duy Tân, dài 760m, rộng 10,5m.

110.  Phố Nguyễn Phúc Nguyên: Từ đường Nguyễn Văn Thân đến đường Trần Khánh Dư, dài 650m, rộng 10,5m.

111. Phố Nguyễn Phúc Lan: Từ đường Thiều Thốn đến đường Lê Phụ Trần, dài 325m, rộng 7,5m.

112.  Phố Nguyễn Phúc Khoát: Từ đường Thiều Thốn đến đường Lê Phụ Trần, dài 325m, rộng 7,5m.

113. Phố Khương Công Phụ: Từ đường Chu Nguyên Lương đến đường Lê Phụ Trần, dài 395m, rộng 7,5m.
114. Phố Hoàng Đạo Thành: Từ đường Chu Nguyên Lương đến đường Lê Phụ Trần, dài 400m, rộng 7,5m.

115. Phố Trương Huy Dực: Từ đường Nguyễn Văn Bích đến đường Duy Tân, dài 470m, rộng 7,5m.

116. Phố Nguyễn Phúc Khê: Từ đường Nguyễn Văn Bích đến đường Nguyễn Phúc Khoát, dài 220m, rộng 7,5m.

117. Phố Lê Ngọc: Từ đường Nguyễn Văn Bích đến đường Nguyễn Phúc Khoát, dài 220m, rộng 7,5m.

118. Phố Yên Trường: Từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến Trường Chính trị tỉnh, dài 400m, rộng 7,0m.

119. Phố Lê Huy Toán: Từ đường Nguyễn Phục đến phía Đông Chợ Quảng Thắng, dài 970m, rộng 7,0m.

120. Đường Ngô Thuyền: Từ đường Nguyễn Phục đến đường CSEDP, dài 1,200m, rộng 5,0m.

121. Phố Lý Nam Đế (kéo dài) : Từ đường Hàm Nghi đến đường Hoàng Hoa Thám, dài 987m, rộng 30m. 
122. Phố Phan Đình Phùng (Phạm Thị Ngọc Trần-HĐTV): Từ Đại lộ Hùng Vương đến đường Bùi Khắc Nhất, dài 687m, rộng 14m.
123. Phố Tôn Thất Thuyết: Từ Đại lộ Hùng Vương đến đường Bùi Khắc Nhất,  dài 580m, rộng 10,5m. 
124. Phố Hoàng Hoa Thám: Từ Đại lộ Hùng Vương đến đường Bùi Khắc Nhất,  dài 580m, rộng 39m.

125. Phố Hà Văn Nho (Nguyễn Lương Bằng-HĐTV): Từ đại lộ Hùng Vương đến đường Bùi Khắc Nhất, dài 530m, rộng 10,5m.
126. Phố Đinh Chương Long: Từ đại lộ Hùng Vương đến trường Tiểu học Đông Hương, dài 458m, rộng 10,5m.
127. Phố Mai Hắc Đế: Từ đại lộ Hùng Vương đến phố Hoàng Văn Khải, dài 516m, rộng 14m.
128. Phố Phùng Hưng: Từ đại lộ Hùng Vương đến phố Hoàng Văn Khải, dài 520m, rộng 14m.
PHỤ LỤC 2:

PHƯƠNG ÁN ĐẶT TÊN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 2019

1. Vườn hoa Phan Chu Trinh: Là công viên cộng cộng nằm tại Ngã tư Hạc Thành - Phan Chu Trinh, diện tích 2400 m2.


2. Công viên Quảng Xá: Là công viên cộng cộng nằm tại phường Đông Vệ, khu đô thị Nam thành phố, diện tích 18.240 m2.


3. Công viên Bố Vệ: Là công viên cộng cộng nằm tại phường Đông Vệ, khu đô thị Nam thành phố, diện tích 158.328 m2.


4. Công viên Tạnh Xá: Là công viên cộng cộng nằm tại phường Đông Vệ, MBQH 1413 Khu tái định cư Đông Vệ 5, diện tích 20.820 m2.


5. Cầu vượt đường Nguyễn Chí Thanh: Cầu vượt qua đường Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ.


6. Cầu vượt đường Trần Hưng Đạo: Vượt qua đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn.


7. Cầu vượt đường Lê Lai: Vượt qua đường Lê Lai, phường Quảng Hưng


8. Cầu Bến Ngự: Bắc qua sông Bến Ngự trên đại lộ Hùng Vương, phường Nam Ngạn.


9. Cầu Thống Nhất: Bắc qua sông Thống Nhất trên đại lộ Hùng Vương, địa phận xã Quảng Phú.


10. Cầu Định Hòa: Bắc qua sông Hạc đi vào UBND phường Đông Cương, phường Đông Cương.


11. Cầu Hợp Tiến: Bắc qua sông Hạc, đi vào khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ.


12. Cầu Thọ Hạc: Bắc qua sông Hạc trên đường vành đai phía Tây, phường Đông Cương.


13. Cầu Tạnh Xá 1: Bắc qua sông Nhà Lê trên tuyến đại lộ Đông Tây, phường Đông Vệ.


14. Cầu Tạnh Xá 2: Bắc qua sông Nhà Lê, phường Đông Vệ nối MBQH 790 với MB 90.


15. Cầu An Hoạch: Bắc qua kênh Bắc vào khu đô thị mới An Hoạch, Phường An Hoạch.


16. Cầu Hội An: Bắc qua sông Bến Ngự, cạnh công viên Hội An, phường Đông Hương.

PHỤ LỤC 3:

PHƯƠNG ÁN ĐỔI TÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ
1. Đường Tào Mạt: Điểm đầu: phố Nguyễn Gia Thiều, điểm cuối: Phố Cửa Hữu; Dài 512m, Rộng: 7,5m. 

2. Đường Tú Mỡ: Điểm đầu: phố Nguyễn Gia Thiều, điểm cuối: Phố Cửa Hữu; Dài 420m, Rộng: 7,5m. 
* Phương án đổi tên:

- Phương án 1:

Theo ý kiến của Hội đồng tư vấn đặt tên đường, phố của tỉnh tại cuộc họp ngày 06/11/2018:

+ Đường Tào Mạt: Điểm đầu: phố Nguyễn Gia Thiều, điểm cuối: Phố Cửa Hữu; Dài 512m, Rộng: 7,5m. Tên dự kiến đổi: Phố Lê Văn Hưu 1.
+ Đường Tú Mỡ: Điểm đầu: phố Nguyễn Gia Thiều, điểm cuối: Phố Cửa Hữu; Dài 420m, Rộng: 7,5m. Tên dự kiến đổi: Phố Lê Văn Hưu 2.

- Phương án 2: 

Theo ý kiến Nhân dân sinh sống ở 02 tuyến đường phố Tào Mạt, Tú Mỡ tại Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 09/5/2018 của UBND phường Tân Sơn:

+ Đường Tào Mạt: Điểm đầu: phố Nguyễn Gia Thiều, điểm cuối: Phố Cửa Hữu; Dài 512m, Rộng: 7,5m. Giữ nguyên tên cũ là Ngõ 5,6 Lê Văn Hưu.
+ Đường Tú Mỡ: Điểm đầu: phố Nguyễn Gia Thiều, điểm cuối: Phố Cửa Hữu; Dài 420m, Rộng: 7,5m. Giữ nguyên tên cũ là Ngõ 01 Lê Văn Hưu và Ngõ 41 Cửa Hữu.
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